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	BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CỤC QUẢN LÝ ĐÊ ĐIỀU

VÀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:          /BC-ĐĐ
	Hà Nội, ngày 08 tháng 9 năm 2024


BÁO CÁO

Công tác phòng, chống thiên tai ngày 07/9/2024


I. DIỄN BIẾN ATNĐ (SUY YẾU TỪ CƠN BÃO SỐ 3):
Hồi 04h00 ngày 08/9, vị trí tâm ATNĐ trên đất liền khu vực phía Tây Bắc Bộ, sức gió mạnh nhất cấp 6, giật cấp 7 (từ trưa đến 16h chiều, bão số 3 ít di chuyển và duy trì cường độ gió bão, gió giật rất mạnh trong thời gian dài trên khu vực các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng và Hải Dương).
Về mưa: Từ 07h/07/9 đến 07h/08/9, do ảnh hưởng của bão, một số trạm có lượng mưa lớn hơn 200mm như: Vàng Danh (Quảng Ninh) 346mm; Hòn Dấu (Hải Phòng) 240mm; Phù Dực (Thái Bình) 432mm; Thượng Cát (Hà Nội) 244mm; Kỳ Sơn (Hoà Bình) 379mm; Lào Cai (Lào Cai) 346mm; Pú Dảnh (Sơn La) 349mm.
Dự báo: 04h/09/9, ATNĐ tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc vào khu vực Thượng Lào và suy yếu thành một vùng áp thấp. 
- Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hoá:  Từ sáng ngày 08/9 đến sáng ngày 09/9 có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và dông từ 20-50mm, có nơi trên 100mm; riêng khu vực vùng núi có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to từ 50-100mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

- Phía Tây Bắc Bộ: Từ sáng ngày 08/9 đến sáng 09/9 có mưa to đến rất to phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 350mm
II. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA, ĐÊ ĐIỀU 

1. Hồ chứa trên hệ thống sông Hồng

	Tên hồ
	Thời gian
	Htl 
(m)
	Hhl 
(m)
	Qvào 
(m3/s)
	Qra (m3/s)
	H3 (m)

(từ 22/8 ÷ 15/9)

	Sơn La
	7h
	07/9
	208,41
	142,60
	1.741
	282
	209

	
	
	08/9
	208,81
	111,68
	729
	74
	

	Hòa Bình
	7h
	07/9
	111,04
	13,26
	1.658
	1.838
	110

	
	
	08/9
	110,71
	11,82
	5.522
	2.824
	

	Tuyên Quang
	7h
	07/9
	114,60
	50,03
	616
	616
	115

	
	
	08/9
	115,25
	47,99
	1.072
	3,10
	

	Thác Bà
	7h
	07/9
	57,72
	25,24
	616
	970
	58

	
	
	08/9
	57,56
	25,06
	482
	970
	


* Hồ Hoà Bình mở 01 cửa xả đáy; hồ Thác Bà mở 02 cửa xả mặt.
2. Tình hình đê điều
Trên các tuyến đê biển, đê cửa sông từ Quảng Ninh đến Ninh Bình cần quan tâm: 31 trọng điểm đê điều xung yếu (Quảng Ninh 02; Hải Phòng 10; Thái Bình 08; Nam Định 08; Ninh Bình 03) và 03 công trình thi công dở dang (02 cống qua đê tại K12+200 và K13+455 đê Hà Nam, tỉnh Quảng Ninh; cải tạo, nâng cấp đoạn từ K2+550÷K7+000 đê biển I, thành phố Hải Phòng).
III. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ VỚI BÃO
- Thủ tướng Chính phủ liên tiếp ban hành 03 Công điện chỉ đạo các bộ, ban ngành địa phương triển khai ứng phó với bão. 

- Chiều 05/9/2024, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà họp trực tuyến với các Bộ ngành và 28 tỉnh, tp Bắc Bộ đến Hà Tĩnh.

- Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban 02 công điện, văn bản chỉ đạo sớm từ ngày 02/9 khi bão còn ở phía Đông Philippin. Chiều 04/9, Bộ trưởng Lê Minh Hoan đã họp trực tuyến với các Bộ ngành và 11 tỉnh, thành phố.

- Ngày 06/9, trước khi bão đổ bộ, 02 đoàn công tác do Phó Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT đi kiểm tra, chỉ đạo tại 04 tỉnh ven biển từ Quảng Ninh - Thái Bình.

- Trước diễn biến phức tạp của cơn bão, ngày 07/9, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định thành lập Ban Chỉ đạo tiền phương tại Hải Phòng và giao Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trực tiếp chỉ đạo; và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT tiếp tục chỉ đạo ứng phó với bão tại Quảng Ninh.

- Sáng ngày 8/9/2024, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tới hiện trường, phối hợp với tỉnh Hoà Bình chỉ đạo công tác khắc phục sạt lở đất tại huyện Đà Bắc.

- Theo chức năng, nhiệm vụ, các Bộ, ngành địa phương đã ban hành công điện; tổ chức các đoàn công tác kiểm tra, chỉ đạo tại cơ sở, các trọng điểm xung yếu. 
- Đã kiểm đếm, hướng dẫn cho 51.319 tàu cá/219.913 người; toàn bộ tàu thuyền đã vào nơi tránh trú. Các tỉnh, tp từ Quảng Ninh - Nghệ An và Quảng Bình đã cấm biển.

- Đã sơ tán 52.979 người trên lồng bè, chòi canh nuôi thuỷ sản, trong các nhà yếu đến nơi an toàn (Quảng Ninh: 3.460 người; Hải Phòng: 23.581 người; Thái Bình: 21.510 người; Nam Định: 1.743 người; Ninh Bình: 2.685 người).

- Đã bơm tiêu rút nước trên các hệ thống kênh, mương và mặt ruộng; hệ thống các trạm bơm tiêu và các công trình thuỷ lợi đã sẵn sàng vận hành tiêu úng khi có mưa lớn xẩy ra để bảo vệ sản xuất.

- Các hồ thuỷ lợi có cửa van xả đã vận hành xả nước theo quy trình để đón lũ do hoàn lưu bão gây ra và tổ chức ứng trực vận hành đảm bảo an toàn.

IV. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI, TÍNH ĐẾN 06H/08/9/2024
Do trời tối, sóng to, gió lớn và mất điện, mất liên lạc nên các địa phương chưa thống kê chính xác được. Trước mắt, sơ bộ một số thiệt hại bước đầu như sau: 
- Về người: 05 người chết (Quảng Ninh 03, Hải Phòng 01, Hải Dương 01); 186 người bị thương (Quảng Ninh 157, Hải Phòng 13, Hải Dương 05, Hà Nội 10); 13 người mất tích (07 người trên tàu Tiến Thành 05 và 06 người trên tàu kéo biển Hồng Gai bị đứt neo trôi dạt không liên lạc được);
- 30 tàu loại nhỏ bị chìm tại nơi neo đậu (Quảng Ninh 25, Hải Phòng 05); 

- Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Hải Dương, Hà Nội bị mất điện, mất liên lạc trên diện rộng; hệ thống lưới điện có 06 đoạn đường dây 500 kV, 16 đường dây 220 kV, 58 đường dây 110 kV chưa khôi phục vận hành.
- Do thời gian lưu bão dài và duy trì cường độ gió bão, gió giật rất mạnh đã làm 3.279 nhà ở bị hư hỏng; 401 cột điện bị gãy đổ; nhiều cửa hàng, trụ sở, trường học bị tốc mái, hư hỏng; rất nhiều biển hiệu quảng cáo, cột viễn thông bị gẫy đổ; cây xanh đô thị bị bật gốc, gẫy đổ la liệt trên các tuyến đường tại các tỉnh, TP Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Hà Nội,.. 
- Về nông nghiệp: 116.192ha lúa và hoa màu bị ngập, hư hại (tập trung tại Hải Phòng: 6.750ha; Thái Bình: 76.345ha; Hải Dương 11.200ha; Bắc Ninh: 11.009ha; Hà Nội: 6.218ha; Hưng Yên: 11.505 ha; Hà Nam: 7.418ha, Hà Nội: 6.218ha, Bắc Ninh: 8.762ha,...); 5.027ha cây ăn quả bị hư hại (tập trung tại Hải Phòng: 1.000ha; Thái Bình: 1.385ha, Hưng Yên 1.818ha,...); 1.116 lồng bè nuôi trồng thuỷ sản bị hu hỏng (chủ yếu ở Quảng Ninh 1.000 lồng bè).

- Vào khoảng 0h5’ ngày 08/9, tại Xóm Chầm, xã Tân Minh huyện Đà Bắc, tỉnh Hoà Bình xẩy ra vụ sạt lở đất vào 01 hộ gia đình gây sập đổ hoàn toàn căn nhà làm 04 người chết, 01 người bị thương. Hiện công tác cứu hộ đang được tiến hành.

V. NHỮNG CÔNG VIỆC CẦN TRIỂN KHAI TIẾP THEO
Hiện nay bão đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và tan dần trên khu vực phía Tây Bắc Bộ, song hoàn lưu của bão còn tiếp tục gây mưa lớn đến hết ngày 9/9 cho các tỉnh Bắc Bộ, nhất là khu vực Tây Bắc với lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, cục bộ có nơi đến 350mm.
Để sớm ổn định đời sống nhân dân, khôi phục sản xuất, đồng thời triển khai ứng phó với mưa lớn sau bão, cần tiếp tục thực hiện nghiêm Công điện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Ban Chỉ đạo tiền phương, trong đó:

 (1) Đối với vùng đồng bằng, ven biển:

- Do vẫn còn sóng to, gió lớn nên tiếp tục duy trì nghiêm lệnh cấm biển; kiên quyết không để người dân quay trở lại trên tàu cá, các lồng, bè, chòi canh khi chưa đảm bảo an toàn. 

 - Triển khai tất cả các biện pháp tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn các tầu thuyền bị đứt neo trôi dạt và người còn mất tích trên biển; tổ chức thăm hỏi, động viên và thực hiện các chính sách đối với các gia đình có người bị thiệt mạng, bị thương do thiên tai.

- Tập trung nguồn lực khắc phục hậu quả do bão gây ra; đảm bảo cung cấp, hỗ trợ đủ lương thực, thực phẩm, nước sạch, tuyệt đối không để người dân bị đói, rét; huy động lực lượng hỗ trợ người dân sửa chữa nhà ở, dọn dẹp vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh. 

- Ưu tiên nguồn lực được hỗ trợ sửa chữa trường học, bệnh viện; hỗ trợ, dọn dẹp, vệ sinh trường, lớp để đưa học sinh trở lại lớp học.

- Dọn dẹp, xử lý môi trường đảm bảo ngăn chặn để không phát sinh dịch bệnh sau bão.

- Tập trung vận hành các trạm bơm và hệ thống công trình thuỷ lợi để tiêu úng cứu diện tích lúa và hoa mầu bị ngập; chuẩn bị sẵn sàng nguồn giống để khôi phục sản xuất ngay sau bão. 

- Tập trung vận hành tiêu úng cho các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp. 
- Tập trung khắc phục ngay sự cố hệ thống lưới điện, thông tin,... để sớm cung cấp điện phục vụ tiêu úng và sinh hoạt của người dân.

 (2) Đối với khu vực miền núi phía Bắc:

- Triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn.

- Tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát giao thông tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, có nguy cơ xảy ra sạt lở; kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại nếu không bảo đảm an toàn; bố trí lực lượng, chuẩn bị vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố thông tuyến giao thông.

- Kiểm tra, sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn các hồ chứa và hạ du, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, hồ chứa xung yếu, đã đầy nước; bố trí lực lượng thường trực để sẵn sàng vận hành điều tiết và xử lý các tình huống.

 (3) Tăng cường công tác thông tin, truyền thông để người dân chủ động nắm bắt, động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại.

(4) Duy trì lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.
	Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để b/c);

- Thứ trưởng (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Cục trưởng (để b/c);

- Các Cục: Trồng trọt, Chăn nuôi, Thủy lợi, Thuỷ sản;

- Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh/TP (qua Website);

- Lưu: VT.
	KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Văn Tiến



Trưởng ca trực:  		Nguyễn Văn Hải


Trực ban 1:	   		Hoàng Hiệp


Trực ban 2:	   		Đào Văn Minh


Trực ban 3:	   		Lê Huy Phúc
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� Mực nước quy định tại bảng 3, Quyết định số 740/QĐ-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ





